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Điểm đánh giá
25,0 điểm
20,0 điểm
15,0 điểm
10,0 điểm
5,0 điềm
3,0 điểm

Điểm đánh giá
15,0 điểm
12,0 điềm
9,0 điểm
7,0 điểm
5,0 điểm
3,0 điềm
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Thang điểm danngfirtHi sinh dự tuyển cao học theo quy định là 100 
diêm. Tiêu chí và thang diêm đánh giá cụ thề như sau:

1. Kết quả học tập ở bậc đại học được thể hiện thông qua điểm trung bình 
chung học tập toàn khóa học, tối đa 50 điểm, theo các thang điểm cụ thể như sau:

Điểm đánh giá
50,0 điểm
45,0 điểm
40,0 điểm
35,0 điểm

Điểm trung bình chung học tập toàn khóa học ỏ' bậc đại học
Xuất sác (từ 3,6 đến 4,0 theo thang điểm 4 hoặc tưong đưong)
Giỏi (từ 3,2 đến 3,59 theo thang điểm 4 hoặc tương đương)
Khá (từ 2,5 đến 3,19 theo thang điểm 4 hoặc tương đương)
Trung bình (từ 2,0 đến 2,49 theo thang điểm 4 hoặc tương đương).
Riêng đổi với thí sinh dự tuyển vào CTĐTtheo định hướng nghiên círu, 
phải kèm theo điêu kiện có công bổ khoa học liên quan đến lĩnh vực 
sẽ học tập, nghiên cửu theo quy định của Thông tư sắ 23/2021/TT-
BGDĐTngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Thâm niên, kinh nghiệm công tác kể từ khi tốt nghiệp đại học luật (tính 
cộng dồn thời gian thực tế làm việc), tối đa 15,0 điểm đối với định hướng nghiên 
cứu và tối đa 25,0 điểm đối với định hướng ứng dụng, theo thang điểm như sau:

- Đôi với định hướng nghiên cứu:_________
Thâm niên, kinh nghiệm công tác

Từ 10 năm trở lên
Từ 08 năm đến dưới 10 năm
Từ 06 năm đến dưới 08 năm
Từ 04 năm đến dưới 06 năm
Từ 02 năm đến dưới 04 năm
Từ 01 năm đến dưới 02 năm

- Đôi với định hướng úng dụng:

Thâm niên, kinh nghiệm công tác
Từ 10 năm trở lên
Từ 08 nãm đến dưới 10 năm
Từ 06 năm đến dưới 08 năm
Từ 04 năm đến dưới 06 năm
Từ 02 năm đến dưới 04 năm
Từ 01 năm đến dưới 02 nãm

3. Ket quả đánh giá sản phâm/hoạt động khoa học đà công bố/tham gia liên 
quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (nếu có nhiều sản phẩm cùng một hạng
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Điểm đánh giá

2

3

12,0 điềm

10,0 điềm

8,0 điềm

4,0 điềm

2,0 điềm

4

15,0 điểm

12,0 điềm

12,0 điểm

8,0 điềm

8.0 điềm

TT 

1

10,0 điểm 

7,0 điềm 

3,0 điểm

mục thì mỗi sản phẩm đều được tính điểm và được cộng vào tổng điểm nhưng 
không vượt quá mức tối đa), tối đa 25,0 điểm đối với định hướng nghiên cứu và 
tôi đa 15,0 điêm đôi với định hướng ứng dụng, theo thang diêm cụ thê như sau:

Sản phẩm/hoạt động khoa học đã công bố/tham gia

Đê tài, để án nghiên cứu khoa học các cắp (trong trường hợp có nhiều người tham gia, 
số điềm sẽ được chia đều cho các thành viên)

- Chủ nhiệm đề tài, đề án cấp Nhà nước

- Thư ký, tác giả chuyên đề đề tài, đề án cấp Nhà nước

- Chủ nhiệm đề tài, đề án cấp Bộ

- Thư ký, tác giả chuyên đề đề tài, đề án cấp Bộ

- Chù nhiệm đề tài, đề án cấp cơ sờ

- Thư ký, tác giả chuyên đề đề tài, đề án cấp cơ sở

15,0 điểm 

10,0 điểm 

10,0 điểm 

5,0 điểm 

5,0 điểm 

3,0 điểm 

Sản phâm nghiên cím khoa học đạt giải thưởng (trong trường họp có nhiều người 
tham gia, số điểm sẽ được chia đều cho các thành viên)

- Giải thường cấp quốc gia (giải nhất, nhì, ba và khuyến khích)

- Giải thưởng cấp bộ (giải nhất, nhì, ba và khuyến khích)

- Giải thưởng cấp cơ sở (giải nhất, nhì, ba)

Bài báo, báo cáo đăng trên ấn phẩm, tạp chí chuyên ngành luật (trong trường họp 
đông tác giả, số điểm sẽ được chia đều cho các tác giả)

- Thuộc danh mục Web of Science hoặc SCOPUS

Thuộc danh mục tạp chí được tính 1 điềm theo quy định cùa 
Hội đông giáo sư Nhà nước

- Thuộc danh mục tạp chí được tính 0,75 điềm theo quy định 
của Hội đông giáo sư Nhà nước

- Thuộc danh mục tạp chí được tính 0,5 điềm theo quy định của 
Hội đồng giáo sư Nhà nước

- Thuộc daiýi mục tạp chí được tính 0,25 điểm theo quy định 
cùa Hội đồng giáo sư Nhà nước

Sách chuyến khảo, tham khảo, giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập (trong trường họp 
đồng chù biên/ tác giả, số điểm sẽ được chia đều cho các chủ biên/tác giả)

- Chủ biên sách, giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập của nhà 
xuât bản quốc tế có uy tín

- Tác già chương sách, giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập của 
nhà xuất bàn quốc tế có uy tín

- Chủ biên sách chuyên khảo của nhà xuất bản có uy tín trong nước

- Tác giả chương sách chuyên khảo của nhà xuất bản có uy tín 
trong nước

- Chủ biên sách tham kliào, giáo trình, tài liệu hướng dẫn học 
tập của nhà xuất bản trong nước



Điểm đánh giáTT

5,0 điềm

5

6

8,0 điểm

6,0 điềm

7

12,0 điểm

10,0 điểm

8,0 điểm

6,0 điểm

10,0 điềm

2.

8,0 điềm

3. 5,0 điểm

TT

1.

Sản phẩm/hoạt động khoa học đã công bố/tham gia

Tác giả chương sách tham khảo, giáo trình, tài liệu hướng dẫn 
học tập của nhà xuất bản trong nước

10,0 điểm

8,0 điểm

6,0 điểm

4,0 điểm

3,0 điềm

Báo cáo khoa học tại hội nghị/hội thảo cỏ phản biện (trong trường hợp đồng tác giả, 
số điểm sẽ được chia đều cho các tác giả)

- Hội nghị/hội thảo quốc tế tồ chức ở nước ngoài

- Hội nghị/hội thảo quốc tế tồ chức tại Việt Nam

Hội nghị/hội thảo cấp quốc gia

- Hội nghị/hội thảo cấp bộ

- Hội nghị/hội thảo cấp cơ sở

Tham gia ban soạn thảo, tô biên tập các văn bản pháp luật

- Ban soạn thảo, tổ biên tập các văn bản Luật, Nghị định hoặc
tương đương

Ban soạn thảo, tổ biên tập các thông tư hoặc văn bàn quy phạm 
pháp luật tương đương cấp Bộ; tham gia soạn thào các văn bản 
quy phạm pháp luật của ƯBND cấp tỉnh

Đạt giải thường trong các cuộc thi tranh tụng, hùng biện, phiên tòa giả định hoặc các 
cuộc thi khác liên quan đến lĩnh vực pháp luật (trong trường hợp có nhiều người tham 
gia, số điểm sẽ được chia đều cho các thành viên)

- Đạt giải thường trong các cuộc thi quốc tế (giải nhất, nhì, ba 
và khuyến khích)

Đạt giải thưởng trong các cuộc thi cấp quốc gia (giải nhất, nhì, 
ba và khuyến khích)

Đạt giải thưởng trong các cuộc thi cấp bộ (giải nhất, nhì, ba và 
khuyến khích)

- Đạt giải thưởng trong các cuộc thi cấp cơ sở (giải nhất, nhì, ba)

4. Trình độ ngoại ngữ tưomg đương từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tối đa 10,0 điểm theo thang điểm cụ thề:

Điểm đánh giáTrình độ ngoại ngữ

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 6 theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học trở 
lên ờ nước ngoài.

Chứng chỉ ngoại ngừ tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học trở 
lên ngành sư phạm tiếng nước ngoài/ngôn ngữ nước ngoài; hoặc tôt 
nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ 
yếu bàng ngôn ngữ nước ngoài.

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương.


